	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 263/QĐ-UBND
	Quảng Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BTP ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 635/STNMT-PC ngày 02 tháng 12 năm 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm sao y Quyết định này gửi UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức niêm yết công khai và thực hiện các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hoàng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONGLĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 263 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới.

	STT
	TÊN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Trang

	1
	Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
	

	2
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất
	

	3
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
	

	4
	Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời vớitài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đấthình thành trong tương lai không phải là nhà ở.
	

	5
	Thủ tục đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
	

	6
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
	

	7
	Thủ tụcđăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
	

	8
	Thủ tục xóa đăng ký thế chấp.
	

	9
	Thủ tụcsửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký
	

	10
	Thủ tụcchuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
	


2.Danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính

	I
	THỦ TỤC CẤP TỈNH

	1
	T-QBI-284026-TT

Thủ tục số 01, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

	2
	T-QBI-284027-TT

Thủ tục số 02, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

	3
	T-QBI-284028-TT

Thủ tục số 03, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

	4
	T-QBI-284029-TT

Thủ tục số 04, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

	5
	T-QBI-284030-TT

Thủ tục số 05, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký



	6
	T-QBI-284031-TT

Thủ tục số 06, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

	7
	T-QBI-284032-TT

Thủ tục số 07, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	8
	T-QBI-284033-TT

Thủ tục số 08, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục yêu cầu sữa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi củangười thực hiện đăng ký.

	9
	T-QBI-284034-TT

Thủ tục số 09, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tụcđăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu

	10
	T-QBI-284035-TT

Thủ tục số 10, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tụcđăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

	11
	T-QBI-284036-TT

Thủ tục số 11, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tụcđăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

	12
	T-QBI-284037-TT

Thủ tục số 12, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tụcsửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai

	13
	T-QBI-284038-TT

Thủ tục số 13, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tụcxóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

	14
	T-QBI-284039-TT

Thủ tục số 14, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

	II
	THỦ TỤC CẤP HUYỆN

	1
	T-QBI-204343-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

	2
	T-QBI-204439-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

	3
	T-QBI-204467-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

	4
	T-QBI-204470-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

	5
	T-QBI-204485-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

	6
	T-QBI-204503-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký

	7
	T-QBI-204519-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	8
	T-QBI-204529-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp hồ sơ đăng ký có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003

	9
	T-QBI-204561-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

	10
	T-QBI-204584-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	III
	THỦ TỤC CẤP XÃ

	1
	T-QBI-211162-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

	2
	T-QBI-211187-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

	3
	T-QBI-211260-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

	4
	T-QBI-211353-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

	5
	T-QBI-211356-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

	6
	T-QBI-211358-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký

	7
	T-QBI-211359-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	8
	T-QBI-211368-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp hồ sơ đăng ký có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003

	9
	T-QBI-211393-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

	10
	T-QBI-211394-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
	Thủ tục cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
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PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM


1/ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.


* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: 


Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


+ Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtthuộcSở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký QSD đất cấp huyện (sau đây viết tắt là Văn phòng đăng ký QSD đất) ngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khinhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký QSD đấtkiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.


-Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thì Văn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký,trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký thế chấpvà thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính, vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttheo quy định của pháp luật.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định:


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chụp);


-Hợp đồng thế chấp (01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhận đăng ký thế chấp (01 bản chụp);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp);


- Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, nếu có(01 bản chính).

b/ Trả lại cho người yêu cầu đăng ký các loại giấy tờ sau:


- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đăng ký thế chấp (01 bản chính);


Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đất có thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.


* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất). 


* Thành phần hồ sơ: 


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 

- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

a) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


b)Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đã đăng ký thế chấp.


* Phí, lệ phí:

 Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).

*Yêu cầu,điều kiện thực hiện TTHC


a/ Điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp theo TTHC này như sau: (Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013)


- Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013:


Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều 186 của Luật Đất đai thì người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:


+ Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;


+ Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 179 của Luật Đất đai và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho;


+ Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính;


 Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử đất thì người sử dụng đất thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người sử dụng đất được chậm nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.


- Đất không có tranh chấp;


- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


- Trong thời hạn sử dụng đất.


b/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


-  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

c/ Điều kiện để Văn phòng đăng ký QSD đấttừ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


-Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


-Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


-Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


-Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại Văn phòng đăng ký QSD đất;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày 
 tháng 
 năm

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1.Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


1.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


1.3. Số điện thoại (nếu có):
……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):


1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số: 
...


     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
…… năm
...



		2.Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


2.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


2.3. Số điện thoại (nếu có): ……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):



2.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày 
… tháng 
….. năm



		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất 


3.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có): 




Loại đất:



3.1.2. Địa chỉ thửa đất:



3.1.3. Diện tích đất thế chấp:.
.m2


     (ghi bằng chữ:
..)


3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 



3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:



3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



3.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….



(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:………………………..…; Tòa nhà 
.)


3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2(ghi bằng chữ:……………………...)

3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):


Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm


3.4. Dự án xây dựng nhà ở


3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 

3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:


Cơ quan cấp:……………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 



3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:



3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:



3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai:.; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:




		4.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)
, ký kết ngày
 tháng ..
 năm




		5. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		6.Tài liệu kèm theo: 
...



...
...…….
...



		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp 


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)







		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..



 ngày
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại Điểm 1.4 và Điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp,GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.


3. Mô tả về tài sản thế chấp:


3.1. Tại Điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


3.2. Tại Điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng  nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại Điểm 3.4.2.


3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS. 


4. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


2. Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất.


* Trình tự thực hiện: 

Bước 1:  


Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khinhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký QSD đất kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thìVăn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký thế chấp và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính, vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttheo quy định của pháp luật.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định:


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chụp);


- Hợp đồng thế chấp (01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhận đăng ký thế chấp (01 bản chụp);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp);


- Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, nếu có(01 bản chính).

b/Trả lại cho người yêu cầu đăng ký các loại giấy tờ sau:


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đã đăng ký thế chấp (01 bản chính);


Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.


* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất). 


* Thành phần hồ sơ: 


1/Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất, thì hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính); 


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.


2/Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất thì hồ sơ đăng ký thế chấp gồm: 


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


-Giấy chứng nhận được cấp cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính); 


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.


* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đăng ký thế chấp.


* Phí, lệ phí:

 Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


a/ Điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp theo TTHC này như sau: (Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013)


- Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013:


Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều 186 của Luật Đất đai  thì người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:


+ Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;


+ Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 179 của Luật Đất đai và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho;


+ Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính;


 Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử đất thì người sử dụng đất thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người sử dụng đất được chậm nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.


- Đất không có tranh chấp;


- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


- Trong thời hạn sử dụng đất.


b/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


- Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

c/ Điều kiện để Văn phòng đăng ký QSD đấttừ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại Văn phòng đăng ký QSD đất;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 01/ĐKTC
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		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1.Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


1.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


1.3. Số điện thoại (nếu có):
……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):


1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số: 
...


     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
…… năm
...



		2.Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


2.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


2.3. Số điện thoại (nếu có): ……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):



2.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày 
… tháng 
….. năm



		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất 


3.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có): 




Loại đất:



3.1.2. Địa chỉ thửa đất:



3.1.3. Diện tích đất thế chấp:.
.m2


     (ghi bằng chữ:
..)


3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 



3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:



3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



3.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….



(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:………………………..…; Tòa nhà 
.)


3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2(ghi bằng chữ:. …………………)


3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):


Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm


3.4. Dự án xây dựng nhà ở


3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 

3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:


Cơ quan cấp:……………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 



3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:



3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:



3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai:.; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:




		4.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)
, ký kết ngày
 tháng ..
 năm




		5. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		6.Tài liệu kèm theo: 
...



...
...…….
...



		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp 


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)







		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..



 ngày
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại Điểm 1.4 và Điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp,GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.


3. Mô tả về tài sản thế chấp:


3.1. Tại Điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


3.2. Tại Điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng  nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại Điểm 3.4.2.


3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS. 


4. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


3. Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận


* Trình tự thực hiện: 

Bước 1:  


Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khinhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký QSD đất kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.


Trườnghợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thìVăn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.


a/ Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, trường hợp tài sản đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu theo quy định của pháp luật đất đai thì Văn phòng đăng ký QSD đấtthực hiện các công việc sau:


-  Thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của pháp luật đất đai hoặc chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan tài nguyên và môi trường ký, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp đổi;


- Sau khi tài sản gắn liền với đất được chứng nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký thế chấp và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Đơn yêu cầu đăng ký; vào Sổ địa chính và vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.


b/ Trường hợp tài sản không đủ Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định tại Điều 35Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký QSD đấtkhông thực hiện việc đăng ký thế chấp, thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký và không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP.


c/ Trường hợp quyền sử dụng đất đã được đăng ký thế chấp trước khi tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất khi thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên Giấy chứng nhận đã cấp.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu hồ sơ đăng ký theo quy định:


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chụp);


- Hợp đồng thế chấp (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuê (01 bản chụp) hoặc văn bản chứng minh sự thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản về việc đất được dùng để tạo lập tài sản gắn liền với đất thuê (01 bản chính).


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp).


- Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, nếu có(01 bản chính).

b/ Trả lại cho người yêu cầu đăng ký các loại giấy tờ sau: 


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuê (01 bản chính).

Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất). 


* Thành phần hồ sơ: 


1/Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính); 


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp;

- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.


2/ Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính); 


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp;

- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.


* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


- Không tính thời gian thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

a) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đăng ký thế chấp.


* Phí, lệ phí:

 Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT);


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


a)Điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp theo TTHC này như sau (Khoản 1 Điều 188Luật Đất đai năm 2013):


- Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013:


 Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:


+ Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;


+ Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 179 của Luật này và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho;


+ Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính;


 Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử đất thì người sử dụng đất thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người sử dụng đất được chậm nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.


- Đất không có tranh chấp;


- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


- Trong thời hạn sử dụng đất.


 b/Tài sản gắn liền với đất không thuộc một trong các trường hợp sau:


- Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này;


- Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;


- Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;


- Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;


- Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.


 c/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

d) Điều kiện để VPĐKQSD đất từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày 
 tháng 
 năm

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1.Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


1.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


1.3. Số điện thoại (nếu có):
……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):


1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số: 
...


     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
…… năm
...



		2.Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


2.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


2.3. Số điện thoại (nếu có): ……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):



2.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày 
… tháng 
….. năm



		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất 


3.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có): 




Loại đất:



3.1.2. Địa chỉ thửa đất:



3.1.3. Diện tích đất thế chấp:.
.m2


     (ghi bằng chữ:
..)


3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 



3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:



3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



3.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….



(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:………………………..…; Tòa nhà 
.)


3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2(ghi bằng chữ: ………………….)


3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):


Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm


3.4. Dự án xây dựng nhà ở


3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ………….



3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:


Cơ quan cấp:……………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 



3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:



3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:



3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai:… ..; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:




		4.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)
, ký kết ngày
 tháng ..
 năm




		5. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		6.Tài liệu kèm theo: 
...



...
...…….
...



		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp 


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)







		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..



 ngày
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại Điểm 1.4 và Điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp,GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.


3. Mô tả về tài sản thế chấp:


3.1. Tại Điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


3.2. Tại Điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng  nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại Điểm 3.4.2.


3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS. 


4. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


4. Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở.


* Trình tự thực hiện: 


 Bước 1:

Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khinhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký QSD đất kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.


a/ Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thìVăn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký,trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.


b/ Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký thế chấp và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính hoặc vào Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttheo quy định của pháp luật.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thìVăn phòng đăng ký QSD đất chỉ ghi nội dung đã đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký, vào Sổ địa chính, Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định:


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chụp);


- Hợp đồng thế chấp (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đã đăng ký thế chấp hoặc văn bản chứng minh sự thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản về việc đất được dùng để tạo lập tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp);


- Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, nếu có(01 bản chính).

b/ Trả lại cho người yêu cầu đăng ký gồm các giấy tờ sau:


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đã đăng ký thế chấp(01 bản chính);

Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất). 


* Thành phần hồ sơ: 


 1.Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính); 


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp;


-  Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

-  Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án công trình xây dựng; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng khác(01 bản chụp).


2.Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:

-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính); 


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp;


-  Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

-  Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án công trình xây dựng; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng khác(01 bản chụp).


3. Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp;


-  Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


-  Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án công trình xây dựng; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng khác (01 bản chụp);


- Văn bản chứng minh thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản về việc đất được dùng để tạo lập tài sản gắn liền với đất có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu).


* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. 


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


a) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đã đăng ký thế chấp.


* Phí, lệ phí:

a/ Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).


*Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


a) Điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp theo TTHC nàynhư sau (Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013):


- Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013:


 Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:


+ Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;


+ Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 179 của Luật này và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho;


+ Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính;


 Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người sử dụng đất được chậm nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.


- Đất không có tranh chấp;


- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


- Trong thời hạn sử dụng đất.


b/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


-  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp;


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

c) Điều kiện để Văn phòng đăng ký QSD đấttừ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày 
 tháng 
 năm

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1.Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


1.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


1.3. Số điện thoại (nếu có):
……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):


1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số: 
...


     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
…… năm
...



		2.Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


2.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


2.3. Số điện thoại (nếu có): ……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):



2.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày 
… tháng 
….. năm



		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất 


3.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có): 




Loại đất:



3.1.2. Địa chỉ thửa đất:



3.1.3. Diện tích đất thế chấp:.
.m2


     (ghi bằng chữ:
..)


3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 



3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:



3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



3.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….



(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:………………………..…; Tòa nhà 
.)


3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2(ghi bằng chữ: ………………….)


3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):


Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm


3.4. Dự án xây dựng nhà ở


3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 

3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:


Cơ quan cấp:……………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 



3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:



3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:



3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai:… ..; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:



		4.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)
, ký kết ngày
 tháng ..
 năm




		5. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		6.Tài liệu kèm theo: 
...



...
...…….
...



		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp 


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)







		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..



 ngày
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại Điểm 1.4 và Điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp,GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.


3. Mô tả về tài sản thế chấp:


3.1. Tại Điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


3.2. Tại Điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng  nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại Điểm 3.4.2.


3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS. 


4. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


5. Thủ tục đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.


* Trình tự thực hiện: 


Bước 1: 


Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khinhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký QSD đất kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thì Văn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký,trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký thế chấpvà thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. 


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định:


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


-Đơn yêu cầu đăng kýcó chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chụp);

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


-  Giấy chứng nhận hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư(01 bản chụp);


-  Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực(01 bản chụp);


-  Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án đầu tư xây dựng nhà ở; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng căn hộ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là nhà ở hình thành trong tương lai(01 bản chụp);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp);


- Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, nếu có(01 bản chính).

b/ Trả lại cho người yêu cầu đăng ký gồm các loại giấy tờ sau:


- Đơn yêu cầu đăng kýcó chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);


Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất). 


* Thành phần hồ sơ: 


1-  Trường hợp đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở hồ sơ gồm:


-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp;


-  Giấy chứng nhận hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư(01 bản chính);


-  Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


-  Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án đầu tư xây dựng nhà ở; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng căn hộ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là nhà ở hình thành trong tương lai(01 bản chụp).


2-  Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ gồm:

-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp;


-  Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở(01 bản chính);


- Trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải nộp thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở(01 bản chính).


3 -  Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân xây dựng trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình, hồ sơ gồm:

-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính)nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp;


-  Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản có công chứng, chứng thực(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu).


* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Phí, lệ phí:

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  


a/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


-  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

b) Điều kiện để Văn phòng đăng ký QSD đất từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày 
 tháng 
 năm

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1.Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


1.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


1.3. Số điện thoại (nếu có):
……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):


1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số: 
...


     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
…… năm
...



		2.Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 
...


2.2. Địa chỉ liên hệ: 
...


2.3. Số điện thoại (nếu có): ……… Fax (nếu có):……….. Thư điện tử (nếu có):



2.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày 
… tháng 
….. năm



		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất 


3.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có): 




Loại đất:



3.1.2. Địa chỉ thửa đất:



3.1.3. Diện tích đất thế chấp:.
.m2


     (ghi bằng chữ:
..)


3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 



3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:



3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



3.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….



(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:………………………..…; Tòa nhà 
.)


3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2(ghi bằng chữ: ………………….)


3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):


Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm


3.4. Dự án xây dựng nhà ở


3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ………….



3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:


Cơ quan cấp:……………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 



3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:



3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:



3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai:… ..; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:







		4.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)
, ký kết ngày
 tháng ..
 năm




		5. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		6.Tài liệu kèm theo: 
...



...
...…….
...



		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp 


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)







		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..



 ngày
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại Điểm 1.4 và Điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp,GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 06/BSCB.


3. Mô tả về tài sản thế chấp:


3.1. Tại Điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


3.2. Tại Điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng  nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất, cho thuê đất tại Điểm 3.4.2.


3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS. 


4. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


6. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.


* Trình tự thực hiện: 


Bước 1: 


Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khinhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký QSD đất kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.


-Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thì Văn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.


-Văn phòng đăng ký QSD đấtghi việc đăng ký thay đổi trong trường hợp đã đăng ký thế chấpvà thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính; vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ đăng ký theo quy định:


a/Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


-Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (01 bản chụp);

-Hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn bản khác(01 bản chính);


- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp của bên thế chấp, bên nhận thế chấp đối với các trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của bên thế chấp, bên nhận thế chấp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền (01 bản chụp);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhận nội dung đăng ký thay đổi (01 bản chụp).

b/Trả lại cho người yêu cầu đăng ký gồm các loại giấy tờ:


- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhận nội dung đăng ký thay đổi (01 bản chính);

Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.


* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất). 


* Thành phần hồ sơ: 


 1/ Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kýgồm:


-  Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS(01 bản chính);


-  Hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn bản khác(01 bản chính);


- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp của bên thế chấp, bên nhận thế chấp đối với các trường hợpthay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của bên thế chấp, bên nhận thế chấp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền(01 bản chụp);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận(01 bản chính);


 - Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụpđồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giấy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp. 

2/ Trường hợp bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký có sự thay đổi loại hình doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi đối với tất cả các hợp đồng đó gồm:


- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS (01 bản chính);


- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Danh Mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký theo Mẫu số 08/DMHĐTC(01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận (01 bản chính);


-Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giấy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp. 

3/ Trường hợp bên nhận thế chấp thay đổi tên mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMThoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thay đổi đối với tất cả các hợp đồng đó. Hồ sơ gồm:


- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS (01 bản chính);


- Hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn bản khác trong đó các bên có thỏa thuận về việc thay đổi bên nhận thế chấp (01 bản chính);


- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký theo Mẫu số 08/DMHĐTC (01 bản chính);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giấy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp. 

4/ Trường hợp đăng ký thay đổi mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là bên thế chấp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi tên khác với tên ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp thì người yêu cầu đăng ký nộp bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT và một (01) bộ hồ sơ đề nghị xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.


Văn phòng đăng ký QSD đấtxác nhận thay đổi tên của bên thế chấp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtvà hồ sơ địa chính trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp.


5/ Trường hợp người sử dụng đất thế chấp nhiều thửa đất trong một hợp đồng thế chấp và đã đăng ký thế chấp, nếu các bên có yêu cầu đăng ký thay đổi với nội dung rút bớt tài sản thế chấp đồng thời bổ sung tài sản thế chấp  thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi gồm:


- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (01 bản chính);

- Hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn bản khác đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, c và d Khoản 1 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT mà trong hợp đồng, văn bản đó các bên có thỏa thuận về việc bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp; rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp (01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận (01 bản chính);


- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giấy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

6/Đối với các hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký mà có thay đổi về địa chỉ nơi cư trú hoặc thay đổi số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của bên thế chấp khác với thông tin trên Giấy chứng nhận hoặc thay đổi thông tin về thửa đất thế chấp do dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất thì các bên không phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT mà thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 76 và Điều 78 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp phải cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.


7/ Việc đăng ký thay đổi đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 24 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT được thực hiện đồng thời với thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Người yêu cầu đăng ký nộp đồng thời Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS cùng một (01) bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật để Văn phòng đăng ký QSD đấtthực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.


8/ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì trong Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót, các bên phải kê khai chi tiết về tài sản rút bớt, gồm các thông tin sau: số của căn hộ, diện tích căn hộ, số thứ tự của tầng, tên tòa nhà (ghi tên tòa nhà) thuộc dự án (ghi tên dự án), địa chỉ dự án. Trường hợp rút bớt nhiều căn hộ trong cùng một dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì các bên lập Danh mục căn hộ và mô tả chi tiết các thông tin của căn hộ như trên.


9/ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trước khi thực hiện đăng ký thay đổi.


* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

a) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung  đăng ký đã thay đổi.


* Phí, lệ phí:

a/ Lệ phí Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký: 60.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


  a/ Căn cứ thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, gồm:


- Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp theo thỏa thuận của bên thế chấp, bên nhận thế chấp;


- Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của bên thế chấp, bên nhận thế chấp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền;


- Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bao gồm cả rút bớt tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này;


- Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp các bên không ký kết hợp đồng thế chấp mới;


- Khi tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai) đã được hình thành và bên thế chấp thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận;


- Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai trong Đơn yêu cầu đăng ký;


- Đăng ký thay đổi các nội dung khác đã đăng ký ngoài các trường hợp quy định ở trên nếu các bên có yêu cầu.


b/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


-  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

c) Điều kiện để Văn phòng đăng ký QSD đấttừ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khicó một trong các căn cứ sau đây(Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 04/ĐKVB


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày 
 tháng 
 năm

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI,


SỬA CHỮA SAI SÓT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI



		1.Người yêu cầu đăng ký 

		 Bên thế chấp

		 Bên nhận thế chấp



		thay đổi:

		 Người được ủy quyền

		 Quản tài viên



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ:



1.3. Số điện thoại (nếu có):
………… Fax (nếu có):




Địa chỉ thư điện tử (nếu có):




1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


    Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
……năm




		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:


2.1. Quyền sử dụng đất 


2.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có):




Loại đất  





2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



2.1.3. Diện tích đất thế chấp:
m2


     (ghi bằng chữ:

)


2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:




   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 




		2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:



2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



2.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….
; vị trí tầng (số tầng):..
.


(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:……………………; Số của căn hộ:

;    Tòa nhà

)


2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2


(ghi bằng chữ:
.)

2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):


Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm



2.4. Dự án xây dựng nhà ở


2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 





2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có):



2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:



2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:



2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …….; Tờ bản đồ số (nếu có): 


2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:




		3.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) …………………, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4.Nội dung yêu cầu thay đổi, yêu cầu sửa chữa sai sót:  


  Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký:


 Sửa chữa sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 Sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký







		5. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		6.Tài liệu kèm theo: 








		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp 


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)


……………………………………………………………….


……………………………………………………………….



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.



		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)






		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận đã đăng ký 


 Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký


 Sửa chữa sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký


 Sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký


 tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..



 ngày
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


  (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Tại Khoản 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi:


2.1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


2.2. TạiĐiểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký thay đổi nộidung thế chấp đã đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN)đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và hoạt độnghoặc Quyết định thành lập hoặc GPđầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.


3. Tại Khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp: 


3.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


3.2. Trường hợp trong Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.


4. Tại Khoản 4: Nội dung yêu cầu thay đổi:

4.1. Trường hợp thay đổi một trong các bên thế chấp thì phải ghi đầy đủ các thông tin về bên thế chấp mới đó phù hợp với hợp đồng thế chấp, cụ thể:


a) Đối với cá nhân là người Việt Nam ở trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân; 


b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; 


c) Đối với tổ chức thì kê khai về GCNđăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GPđầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.


d) Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp mới, bên nhận thế chấp mới mà không còn chỗ để ghi tại Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS thì sử dụng Mẫu số 06/BSCB.


4.2. Trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến tài sản thế chấp thì phải kê khai đầy đủ các thông tin về tài sản đó. Nội dung kê khai tương tự như nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS. 


4.3. Trường hợp sửa chữa sai sót về nội dung đã kê khai thì phải kê khai nội dung bị sai sót và nội dung cần sửa chữa. Mỗi nội dung phải kê khai cách nhau 01 dòng.


7. Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.


* Trình tự thực hiện: 


    Bước 1:

Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu xóa đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký; 


+  Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khinhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký QSD đất kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.


a/ Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thì Văn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.


b/ Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dungđăng ký và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính; thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sảnthế chấp cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợpquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký và thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sảnthế chấp cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợpquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định:


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


- Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp theo Mẫu số 04/ĐKVB (01 bản chính);


- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chụp);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chínhhoặc 01 bản chụp).

b/ Trả lại cho người yêu cầu đăng ký gồm các loại giấy tờ sau:


- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);


- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chínhhoặc bản chụp);


Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).


* Thành phần hồ sơ: 


-  Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp theo Mẫu số 04/ĐKVB(01 bản chính);


- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp(01 bản chínhhoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giấy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết:  

- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. 


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


* Phí, lệ phí:

- Lệ phíĐăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp: 70.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (Mẫu số 04/ĐKVBban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


a/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


-  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

b) Điều kiện để Văn phòng đăng ký QSD đấttừ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 04/ĐKVB


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  Tự do - Hạnh phúc


, ngày 
 tháng 
 năm

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO


VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO



		1.Người yêu cầu đăng ký văn bản 

		 Bên thế chấp

		 Bên nhận thế chấp



		thông báo:

		 Người được ủy quyền

		 Quản tài viên



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ: 



1.3. Số điện thoại (nếu có): …………………… Fax (nếu có):



Địa chỉ thư điện tử (nếu có):




1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
…… năm




		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:


2.1. Quyền sử dụng đất 


2.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có):

; 


Loại đất  





2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



2.1.3. Diện tích đất thế chấp:
m2


     (ghi bằng chữ:

)


2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: 




   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 




		2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:



2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



2.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….
 vị trí tầng (số tầng):



(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:………………………..; Số của căn hộ:



Tòa nhà 
)


2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2


(ghi bằng chữ:
)

2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):


Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm……….


2.4. Dự án xây dựng nhà ở


2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:



2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:



2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …..; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:












		3.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		5. Tài sản thế chấp bị xử lý:


 Xử lý toàn bộ tài sản thế chấp   


 Xử lý một phần tài sản thế chấp, gồm:






		6. Thời gian vàđịa điểm xử lý tài sản:










		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp   


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)


………………………………………………………………………………………………………………………………



		Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		

		NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)



		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận đãđăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp theo những nội dung kê khai tại đơn này tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng.… năm.….


……………… ngày….. tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Tại Khoản 1: Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo:


2.1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại Khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


2.2. Tại Điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN)đăng ký doanh nghiệp,GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GPđầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.


3. Tại Khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp được xử lý:


3.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


3.2. Trường hợp trong Mẫu số 04/ĐKVB không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản thế chấp bị xử lý thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.


4. Tại Khoản 4: Thời gian và địa điểm xử lý tài sản:


Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm xử lý tài sản thế chấp theo nội dung của văn bản thông báo đã gửi cho bên thế chấp.


8. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp.

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: 


Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phải chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơchuyển đến. Văn phòng đăng ký QSD đấtkiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký. 


a/ Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thìVăn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơđăng ký và hướng dẫn người yêu cầuđăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.


b/ Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dungxóa đăng ký thế chấpvà thời điểm xóa đăng ký theo đúng thứ tự nộp hồ sơ vào Sổ địa chính; vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.


- Văn phòng đăng ký QSD đấtghi nội dung xóa đăng ký và thời điểm xóa đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp xóa đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thìVăn phòng đăng ký QSD đấtchỉ ghi nội dung xóa đăng ký thế chấp vào Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, Sổ địa chính.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định 


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


-Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chụp);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhận nội dung xóa đăng kýthế chấp (01 bản chụp);


- Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp Đơn yêu cầu chỉ có chữ ký của bên thế chấp (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp).


b/ Trả lại cho người yêu cầu đăng ký gồm các loại giấy tờ sau:


- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcó ghi nội dung chứng nhậnxóa thế chấp(01 bản chính).

Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.


* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất). 


* Thành phần hồ sơ: 


 -  Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03/XĐK(01 bản chính);


- Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp Đơn yêu cầu chỉ có chữ ký của bên thế chấp(01 bản chính);


 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận(01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Trường hợp xóa đăng ký thế chấp đã có một trong các loại giấy tờ dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. 


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

a) Đơn yêu cầu xóa đăng ký đăng kýcó chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung xóa đăng ký;


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Phí, lệ phí:

- Lệ phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (Mẫu số 03/XĐK ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


a) Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký  khi có một trong các căn cứ sau (Khoản 1 Điều 13 nghị định 83/2010/NĐ-CP);


- Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;


- Hủy bỏ hoặc thay thế giao dịch bảo đảm đã đăng ký bằng giao dịch bảo đảm khác;


- Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;


- Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;


- Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


+ Có bản án, quyết định của Toà án hoặc quyết định của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ giao dịch bảo đảm, tuyên bố giao dịch bảo đảm vô hiệu, đơn phương chấm dứt giao dịch bảo đảm hoặc tuyên bố chấm dứt giao dịch bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;


+ Theo thỏa thuận của các bên.


-Trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì khi yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm tiếp theo, người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký đối với giao dịch bảo đảm đã đăng ký trước đó.


b/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


-  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


* Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 03/XĐK


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày 
 tháng 
 năm

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ



		1.Người yêu cầu xóa 

		 Bên thế chấp

		 Bên nhận thế chấp



		đăng ký thế chấp:

		 Người được ủy quyền

		 Quản tài viên



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ: 



1.3. Số điện thoại (nếu có):
……………… Fax (nếu có):



Địa chỉ thư điện tử (nếu có):




1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


    Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
… năm





		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:


2.1. Quyền sử dụng đất 


2.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có):………….
; 


Loại đất  


2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 
.


2.1.3. Diện tích đất thế chấp:………………………………………………………………….m2


     (ghi bằng chữ:



)

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: 



   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 



2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:




		2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



2.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….




(đối với căn hộ chung cư:   Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:….…………….….…;


Tòa nhà
…)


2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2


(ghi bằng chữ:
)


2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):

Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm



2.4. Dự án xây dựng nhà ở


2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:...............................................................................................................................................


   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 





2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:……………………………………………………………….


2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:……………………………………………………………..


2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …..; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:




		3.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		5.Tài liệu kèm theo: 




		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.



		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)






		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp theo những nội dung được kê khai tại đơn này tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..



 ngày
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Tại Khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:


2.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại Khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


2.2. TạiĐiểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp,GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.


3. Tại Khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:


3.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


3.2. Trường hợp trong Mẫu số 03/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.


9. Thủ tục sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký


* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: 


Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phải chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơchuyển đến. Văn phòng đăng ký QSD đấtkiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký. 


a/ Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thìVăn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối vàchuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật. 


b/ Trường hợp không có căn cứ từ chối đăng ký sữa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiệnđăng ký gồm các trường hợp sau đây:

+Trường hợpVăn phòng đăng ký QSD đấtnhận được yêu cầu sửa chữa sai sót do người yêu cầu đăng ký phát hiện thì Văn phòng đăng ký QSD đấtthực hiện các công việc sau:


-  Đính chính thông tin sai sót về nội dung  đăng ký trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sổ địa chính nếu có sai sót trên Giấy chứng nhận;


- Chứng nhận vào Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót;

- Cấp văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký trên đơn yêu cầu đăng ký nếu có sai sót trên đơn yêu cầu đăng ký.


+ Trường hợp người thực hiện đăng ký tự phát hiện trong hồ sơ địa chính có sai sót về nội dung đăng ký do lỗi của mình thì người thực hiện đăng ký phải thực hiện báo cáo với Giám đốc Văn phòng đăng ký QSD đấtđể xem xét, quyết định việc chỉnh lý thông tin trong hồ sơ địa chính và gửi văn bản thông báo về chỉnh lý thông tin  đó cho người yêu cầu đăng ký theo địa chỉ ghi trên đơn yêu cầu đăng ký.


Việc sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký không thay đổi thời điểm đăng ký thế chấp và người yêu cầu đăng ký không phải nộp lệ phí sửa chữa sai sót.


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định:


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


-Đơn yêu cầu đăng kýcó chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chụp);


-Đơn yêu cầu đăng kýcósai sót(01 bản chụp);


-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhậnnội dung sửa chữa sai sót(01 bản chụp);


  - Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký (01 bản chụp);

 - Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền(01 bản chính hoặc 01 bản chụp).


b/ Trả lại cho người yêu cầu đăng ký gồm các giấy tờ sau:


- Đơn yêu cầu đăng kýcó chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhậnnội dung sửa chữa sai sót(01 bản chính).


- Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký (01 bản chính).

Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu sửa chữa sai sót và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả khác thì thực hiện trả kết quả theo phương thức đã thỏa thuận.

* Cách thức thực hiện: 


+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến (được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).


* Thành phần hồ sơ: 


- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS(01 bản chính);


- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký nếu phần chứng nhận nội dung đăng ký có sai sót hoặc Đơn yêu cầu đăng ký thiếu nội dung chứng nhận của cơ quan đăng ký(01 bản chụp);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp có Giấy chứng nhận đó và nội dung đăng ký thế chấp đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có sai sót(01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu).


* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


a) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


b)Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung sửa chữa sai sót;


c) Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký.


* Phí, lệ phí:

- Lệ phí sửa chữa sai sót: Không phải nộp.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSSban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT);


*Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


a/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


-  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

b) Điều kiện để Văn phòng đăng ký QSD đất từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS
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		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI,


SỬA CHỮA SAI SÓT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		



		Kính gửi:


		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI



		1.Người yêu cầu đăng ký 

		 Bên thế chấp

		 Bên nhận thế chấp



		thay đổi:

		 Người được ủy quyền

		 Quản tài viên



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ:



1.3. Số điện thoại (nếu có):
………… Fax (nếu có):




Địa chỉ thư điện tử (nếu có):




1.4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


    Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
……năm




		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:


2.1. Quyền sử dụng đất 


2.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có):




Loại đất  





2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



2.1.3. Diện tích đất thế chấp:m2


     (ghi bằng chữ:

)


2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:




   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 




		2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:



2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở


2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: 



2.3.2. Loại nhà ở:  Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự;   Nhà liền kề.


2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….
; vị trí tầng (số tầng):..
.


(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:……………………; Số của căn hộ:

;    Tòa nhà

)


2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2


(ghi bằng chữ:
.)

2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):


Số hợp đồng(nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm



2.4. Dự án xây dựng nhà ở


2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền


Số:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 





2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có):



2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:



2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:



2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở


2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …….; Tờ bản đồ số (nếu có): 


2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:



		3.Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) …………………, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4.Nội dung yêu cầu thay đổi, yêu cầu sửa chữa sai sót:  


  Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký:


 Sửa chữa sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 Sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký







		5. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký  



		6.Tài liệu kèm theo: 








		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		 Nhận trực tiếp 


 Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)


……………………………………………………………….


……………………………………………………………….



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.



		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)






		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:...…...



Chứng nhận đã đăng ký 


 Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký


 Sửa chữa sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký


 Sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký


 tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..



 ngày
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


 (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Tại Khoản 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi:


2.1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại Khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


2.2. TạiĐiểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký thay đổi nộidung thế chấp đã đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN)đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt độnghoặc Quyết định thành lập hoặc GPđầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.


3. Tại Khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp: 


3.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


3.2. Trường hợp trong Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.


4. Tại Khoản 4: Nội dung yêu cầu thay đổi:

4.1. Trường hợp thay đổi một trong các bên thế chấp thì phải ghi đầy đủ các thông tin về bên thế chấp mới đó phù hợp với hợp đồng thế chấp, cụ thể:


a) Đối với cá nhân là người Việt Nam ở trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân; 


b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; 


c) Đối với tổ chức thì kê khai về GCNđăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GPđầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.


d) Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp mới, bên nhận thế chấp mới mà không còn chỗ để ghi tại Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS thì sử dụng Mẫu số 06/BSCB.


4.2. Trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến tài sản thế chấp thì phải kê khai đầy đủ các thông tin về tài sản đó. Nội dung kê khai tương tự như nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS thì ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS. 


4.3. Trường hợp sửa chữa sai sót về nội dung đã kê khai thì phải kê khai nội dung bị sai sót và nội dung cần sửa chữa. Mỗi nội dung phải kê khai cách nhau 01 dòng.


10. Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở


* Trình tự thực hiện: 


Bước 1: 


Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:


- Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: (052)3825743;

- Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặcUBND cấp xã nơi có đất.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);


Bước 2:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký thực hiện các việc sau đây:


+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 


+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký; 


+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;


+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;


Chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký QSD đấtngay trong ngày làm việc để giải quyết theo quy định.


Bước 3: Sau khinhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký QSD đất kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.


Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch đảm bảo thìVăn phòng đăng ký QSD đấtlập văn bản từ chối đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng kýcho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng kýthực hiện đúng quy định của pháp luật.


a/ Đối với trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, Văn phòng đăng ký QSD đấtthực hiện các công việc sau:


- Ghi nội dung đăng ký và thời điểm đăng ký thế chấp theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp. Thời điểm đăng ký thế chấp trong trường hợp này là thời điểm đăng ký thế chấp ban đầu được kê khai tại Mục 5 của Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp;


- Gửi Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp thể hiện nội dung chuyển tiếp đăng ký thế chấp cho Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản để Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở;


b/ Đối với trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành (đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng), Văn phòng đăng ký QSD đấtthực hiện các công việc sau:


- Thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở;


- Ghi nội dung đăng kývà thời điểm đăng ký thế chấp theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp. Thời điểm đăng ký thế chấp trong trường hợp này là thời điểm đăng ký thế chấp ban đầu được kê khai tại Mục 5 của Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp;


- Gửi Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp thể hiện nội dung chuyển tiếp đăng ký thế chấp cho Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản để Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở;


Bước 4: Văn phòng đăng ký QSD đấtlưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định:


a/ Lưu hồ sơ đăng ký gồm có:


-Văn bản thông báo về việc xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở do Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản gửi đến trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở(01 bản chính);


-Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chụp);


-Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản cấp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, nếu có (01 bản chụp);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền(01 bản chính hoặc 01 bản chụp);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nội dung chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chụp).

b/ Trả lại cho người yêu cầu đăng ký gồm các loại giấy tờ sau:


-Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất(01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nội dung chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chính);

Văn phòng đăng ký QSD đất trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký QSD đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.


Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký QSD đấtcó thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

* Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;


+ Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;


+ Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến(được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).


* Thành phần hồ sơ: 


-  Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo Mẫu số 05/CTĐK(01 bản chính);


-  Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký do Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp cấp(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền(01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);


-  Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở đối với trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã hình thành (đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng).


* Số lượng hồ sơ:01 bộ.  


* Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND cấp xã nơi có đất.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất; 


+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


a/Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất;


b/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nội dung chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp.


* Phí, lệ phí:

a/ Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/lần (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (Mẫu số 05/CTĐKban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLTBTP-BTNMT);


*Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

a/ Yêu cầu về đơn yêu cầu đăng ký: Điều 10 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.


-  Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau:


- Trường hợp hợp đồng thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp hoặc người được ủy quyền.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, yêu cầu xóa đăng ký thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là bên thế chấp hoặc người được bên thế chấp ủy quyền đối với trường hợp yêu cầu xóa đăng ký thế chấp và có văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp.


- Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản là người yêu cầu đăng ký.

b) Điều kiện để Văn phòng đăng ký QSD đất từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây (Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP):


- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;


- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;


- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;


- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 


+ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;


+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;


+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;


+ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


+ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


*Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


Mẫu số 05/CTĐK


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày 
 tháng 
 năm

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ _ _ Số thứ tự  _ _ _ _ _ _ _ 


Cán bộ tiếp nhận


(ký và ghi rõ họ, tên)






		ĐƠN YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP


ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Kính gửi:


		



		


		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		.Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ:



1.3. Số điện thoại (nếu có)
Fax (nếu có)



Địa chỉ thư điện tử (nếu có)


1.4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


     Số:


 Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày……. tháng …… năm


2.Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



2.2. Địa chỉ liên hệ:



2.3. Số điện thoại (nếu có)
Fax (nếu có)



Địa chỉ thư điện tử (nếu có)


2.4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND     Hộ chiếu


 GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động    QĐ thành lập      GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư


  Số:


 Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày……. tháng …… năm




		3.Tài sản thế chấp


3.1. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở


3.1.1. Tên dự án có nhà ở: 



3.1.2. Địa chỉ dự án có nhà ở: 



3.1.3. Loại nhà ở:   Căn hộ chung cư ;         Nhà biệt thự;             Nhà biệt thự.


3.1.4. Vị trí căn hộ/ nhà biệt thự/ nhàliền kề: 



(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:……; Số của căn hộ:

)


3.1.5. Diện tích sử dụng: ……………………… m2


(ghi bằng chữ:)

3.1.6. Hợp đồng mua bán nhà ở:


Số hợp đồng(nếu có):
; ký kết, ngày……..
tháng
……. năm………….


3.2. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở


3.2.1. Địa chỉ nơi có tài sản gắn liền với đất: 



3.2.2. Loại tài sản gắn liền với đất: 



3.2.3. Diện tích xây dựng:……………………….m2


(ghi bằng chữ)


3.2.4. Hợp đồng liên quan đến tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở:  


Số hợp đồng(nếu có):
; ký kết, ngày……..
tháng
……. năm………



		4. Hợp đồng thế chấp:số (nếu có):
; ký kết ngày
tháng
năm
;


đã đăng ký thế chấp vào thời điểm …..giờ …….phút …… ngày……. tháng ……... năm




		5. Trang bổ sung và tài liệu kèm theo: 




		6. Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp


Chuyển tiếp hiệu lực của đăng ký thế chấp đối với hợp đồng:


 Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thành thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;


 Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thành thế chấp nhà ở đã hình thành;


 Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở thành thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành, nghiệm thu và được chứng nhận quyền sở hữu.



		7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:   Nhận trực tiếp;     Nhận qua bưu điện


 Địa chỉ nhận qua bưu điện: 




		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.



		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢCBÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)






		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký QSD đất:



.

Chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp


Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thành thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;


Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thành thế chấp nhà ở;


Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở thành thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành, nghiệm thu và được chứng nhận quyền sở hữu.


theo nội dung kê khai tại đơn này tại thời điểm:...........giờ ...........phút, ngày ...........tháng  ...........năm .................. 

 .....………,ngày……….tháng…….. năm …………..….


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Hướng dẫn chung


1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.


1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn

2. Bên thế chấp, bên nhận thế chấp


Tại Điểm 1.4 và Điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN)đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GPđầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.

3. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà, nhà ở hình thành trong tương lai thế chấp


3.1. Tại Điểm 3.1.1: Ghi đầy đủ tên dự án nhà ở hình thành trong tương lai.


3.2. Tại Điểm 3.1.2: Kê khai địa chỉ dự án nhà ở hình thành trong tương lai.


3.3. Tại Điểm 3.1.3


- Vị trí căn hộ (nhà biệt thự, liền kề): Ghi vị trí căn hộ hoặc vị trí nhà ở đối với nhà biệt thự, liền kề. 


- Vị trí tầng: Nếu là căn hộ chung cư thì ghi số tầng có căn hộ thế chấp, tòa nhà có căn hộ thế chấp.


3.4. Tại Điểm 3.1.5: Ghi diện tích sử dụng của căn hộ đối với nhà chung cư và ghi diện tích xây dựng đối với nhà biệt thự, liền kề. 


3.5. Tại Điểm 3.1.6: Ghi số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.


4. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở.


4.1. Tại Điểm 3.2.1: Ghi đầy đủ địa chỉ nơi có tài sản gắn liền với đất là đối tượng của hợp đồng, giao dịch.


4.2. Tại Điểm 3.2.2: Ghi đầy đủ thông tin về loại tài sản (ví dụ: Nhà kho, nhà xưởng….).


4.3. Tại Điểm 3.2.3: Ghi số hợp đồng, giao dịch liên quan đề tài sản gắn liền với đất và ngày, tháng, năm ký hợp đồng.


5. Hợp đồng thế chấp


Tại Mục 4, ghi số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở và ghi thời điểm đăng ký đối với hợp đồng thế chấp (ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm).


6.Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp


Chọn và đánh dấu vào ô tương ứng với hình thức thế chấp đã đăng ký.

7. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên


Trường hợp bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp thì cá nhân hoặc người có thẩm quyền đại diện cho tổ chức được ủy quyền ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) vào vị trí tương ứng dành cho bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp; đồng thời ghi “TUQ” trước các tiêu đề “Bên thế chấp” hoặc “Bên nhận thế chấp”.


8. Phần chứng nhận của cơ quan đăng ký


Văn phòng đăng ký QSD đất chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp và ghi thời điểm đăng ký tại mục này là thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) được kê khai tại mục 5 trên Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp.
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